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             Số: 35/MNBM                            Phú Bài, ngày 28 tháng 8 năm 2018
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ 5 – 6 TUỔI
NĂM HỌC 2018 – 2019
Căn cứ vào chương trình Giáo dục Mầm non (chương trình ban hành kèm theo thông tư 17/2009/TT-BGD&ĐT ngày 25/7/2009 và được sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
Căn cứ mục tiêu, kết quả mong đợi của từng lĩnh vực giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

Căn cứ vào khả năng của trẻ và điều kiện thực tiễn của nhà  trường.
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC  
	NỘI DUNG GIÁO DỤC  

	 1. Giáo dục phát triển thể chất.

	a. Phát triển vận động:

	- Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.


	- Cân nặng của bé trai: 16.6 kg – 23.6 kg

- Chiều cao của bé trai: 105.3 cm – 121 cm .
- Cân nặng của bé gái: 15.7 kg – 22.9 kg.

- Chiều cao của bé gái: 104 cm – 119.6 cm

	- Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp



	- Có một sô tố chất vận động, nhanh nhẹn khéo léo, bền bỉ. Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.
	- Tập luyện các vận động cơ bản phát triển các tố chất trong vận động như đi thăng bằng trên ghế thể dục,... chạy liên tục 150m không giới hạn thừi gian..., nhảy lò cò liên tục..., bò, trườn, trèo, tung, ném, bắt, bật, nhảy.

	- Có kĩ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay.


	- Tập các động tác của bàn tay, ngón tay sử dụng tay mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ: Tô mầu, cắt, dán, cài, cởi, kéo...




	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:

	- Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khoẻ.
	- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm. Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống

	- Có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn của bản thân.
	- Tập luyện kỹ năng: Đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

	- Nhận biết và tránh những nơi có nguy hiểm, nơi không an toàn cho bản thân 


	- Giữ gìn sức khỏe an toàn như nhận ra và không chơi một số đồ vật nguy hiểm, không chơi những nơi mất vệ sinh.

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	a. Khám phá khoa học:

	- Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh. 
	- Gọi tên, nói được những đặc điểm nổi bật của các sự vật hiện tượng, đồ dùng, đồ chơi xung quanh trẻ.

	- Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. 


	- Trẻ biết so sánh sự giống nhau và khác nhau của đồ dùng đồ chơi và sự đa dạng của chúng. Phân loại một số đồ dùng thông thường theo 2-3 dấu hiệu, nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản, loại được đối tượng không cùng nhóm.

	- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau.
	- Trẻ nhận biết  mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng và giải quyết được các vấn đề đơn giản. 

	- Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu.
	- Trẻ hay đặt câu hỏi: Tại sao? Để làm gì? Khi nào? Làm thế nào?....

	- Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh .


	- Nhận biết sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.
- Nói được một số đặt điểm nổi bật của các mùa trong năm. Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xẩy ra.

	b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán:

	- Đếm từ 1-10, đếm theo khả năng của trẻ,  thêm bớt trong phạm vi 10, gộp các nhóm đối tượng và đếm, tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ, nhận biết chữ số và số thứ tự từ 1-10, biết ý nghĩa của các chữ số trong cuộc sống hàng ngày. 
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. Nhận biết các con số phù hợp với sô lượng trong phạm vi 10. Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng nhau ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm. 

	- Nhận biết được phía phải phía trái của người khác. 
	- Xác định vị trí đồ vật  so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.

	- Nhận biết các hình khối, định hướng trong không gian và thời gian .
	- Nhận biết gọi tên khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật, nhận dạng các khối đó trong thực tế.

	- Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai và thứ tự các ngày trong tuần. 
	- Phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai, thứ tự các ngày trong tuần.

	- Sử dụng các từ so sánh như : To hơn, lớn hơn, ngắn hơn, ít hơn, nhiều hơn …
	- Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo, biết so sánh và diễn đạt các từ To – nhỏ, dài – ngắn....

	- Phân loại được một số đối tượng theo 2-3 dấu hiệu cho trước. Tự tìm ra dấu hiệu phân loại.
	- Biết phân loại, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc.

- Tạo ra qui tắc sắp xếp.

	c. Khám phá xã hội:

	- Phân biệt bản thân với bạn cùng tuổi. 

	- Nói họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích...

	- Biết một số công việc của các thành viên trong gia đình của cô giáo và trẻ trong trường, lớn mầm non.


	 - Kể tên các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ...

- Kể được đặc điểm nổi bật của trường mầm non, công việc của các cô, bác trong trường.

	- Phân biệt được một số công cụ, sản phẩm, công việc ý nghĩa của một số nghề phổ biên, nghề truyền thống của địa phương. 
	- Kể được một số nghề phổ biến trong xã hội. Công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ‎ nghĩa của các nghề đó.

	- Nhận biết một vài nét đặc trưng về danh lam thắng cảnh địa phương và quê hương đất nước.
	- Kể tên được một số địa điểm công cộng, danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa gần gũi nơi trẻ sống. 

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	a. Nghe:

	- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày.
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức. Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp. 

	- Nghe hiểu được một số từ trái nghĩa, có khả năng cảm nhận được vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao.
	- Nghe  hiểu nội dung các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi



	- Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại chuyện
	- Nghe hiểu nội dung truyện và kể lại truyện theo nhiều cách khác nhau.

	b. Nói

	- Biết sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt sự hiểu biết và nhu cầu của mình .
	- Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc nhu cầu, ‎ nghĩa và kinh nghiệm bản thân.

	- Biết quan hệ giao tiếp với mọi người và bạn bè xung quanh .
	- Nói rõ ràng. Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp.

	- Trẻ chủ động, tự tin trong giao tiếp tham gia trao đổi nhóm, tham gia các trò chơi đóng vai, đóng kịch, kể chuyện
	- Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được. Kể lại được nội dung câu chuyện đã được nghe theo trình tự nhất định.

	- Thực hiện một số qui tắc thông thường trong giao tiếp với mọi người và bạn bè xung quanh.
	- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống. Chờ đến lượt trong khi trò chuyện, sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép.

	c. Làm quen với  đọc, viết

	- Trẻ thể hiện hứng thú với việc đọc viết. Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh.
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.



	- Hình thành khả năng “đọc, viết” chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 trường phổ thông, nhận dạng các ký hiệu chữ cái, tên quen thuộc, tạo ra chữ viết, chữ số.
	- Trẻ biết bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái, tập tô, tập đồ các nét chữ. Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dư​ới và phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách

	- Nhận biết ‎ nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.

	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường ( Biển báo giao thông, lối ra vào nhà vệ sinh, biển báo nguy hiểm, cấm lửa, cấm hút thuốc…

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	a. Phát triển tình cảm:

	- Yêu gia đình, bạn bè, cô giáo, trường lớp.
	- Thể hiện sự an ủi, chia vui với người thân và bạn bè.

	- Vui vẽ nhận và thực hiện công việc được giao đến cùng.
	- Cố gắng thực thiện công việc đến cùng.



	- Có hành vi, thái độ thể hiện sự quan tâm đến những người gần gũi


	- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau, bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói và cử chỉ, nét mặt.

	b. Phát triển kỹ năng xã hội:

	-  Nhận biết và thể hiện hành vi ứng sử đúng với bản thân và những người xung quanh.
	- Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân  và gia đình. Ứng sử phù hợp với giới tính của bản thân

	- Biết cái đúng, cái sai, biết giữ gìn và bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc vật nuôi, cây cảnh, giữ gín đò dùng đồ chơi, có ý thức tiết kiệm.
	- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác. Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường



	- Thể hiện hợp tác, chia sẻ với bạn bè trong các hoạt động. Biết hợp tác làm việc theo nhóm, biết chia sẽ, giúp đỡ người khác. 
	- Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn, sẳn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.

	- Thực hiện một số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi. 
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, thực hiện đúng nội quy của trường lớp,...

	5.Giáo dục phát triển thẩm mĩ:

	* Một số kĩ năng về âm nhạc:

	-  Thể hiện một số hiểu biết về âm nhạc: Thích nghe nhạc, nghe hát và nhận ra các giai điệu khác nhau trong bài hát. Hát đúng và thể hiện sắc thái tình cảm qua các bài hát mà trẻ yêu thích
	- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát, bản nhạc.



	- Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc. Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát: vỗ tay, dậm chân, nhún nhảy, múa…
	- Nhận ra giai điệu ( vui, êm, dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc. Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em.



	- Biết sử dụng dụng cụ âm nhạc để  gỏ đệm theo các tiết tấu của bài hát một cách phù hợp.
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp)


	- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật.
	- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát yêu thích.

	* Kỹ năng tạo hình:

	- Biết lựa chọn và sử dụng các dụng cụ, vật liệu đa dạng, biết phối hợp màu sắc, hình dạng đường nét để tạo ra sản phẩm tạo hình có nội dung và bố cục cân đối, màu sắc hài hòa
	- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản



	- Sáng tạo và có kĩ năng thẫm mĩ. 


	- Tìm kiếm lựa chon các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.

	- Biết nhận xét cái đẹp và giữ gìn sản phẩm của mình của bạn.
	- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.

	- Cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh.
	- Trẻ có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống vào trong tác phẩm nghệ thuật.


                                                         Phú Bài, ngày 28  tháng 8  năm 2018
            HIỆU TRƯỞNG                                  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                          
                                                                                 P. HIỆU TRƯỞNG
             Trần Thị Dung                                       Hoàng Thị Hoài Phương
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    PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

   TRƯỜNG MN BÌNH MINH
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

                     TRẺ 5 – 6 TUỔI
                   Năm học: 2018 – 2019

   Hương Thủy, tháng 8 năm 2018
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 
KHỐI MẪU GIÁO LỚN
	TT
	CHỦ ĐÊ/TUẦN THỰC HỌC
	THỜI GIAN
	CHỦ ĐỀ NHÁNH
	SỰ KIỆN

	1
	Trường Mầm non (3 Tuần)

10/9/2018 – 28/9/2018
	10/9/2018 - 14/9/2018
	Bé vui đến trường
	Ngày hội đến trường của Bé và vui hội trung thu

	2
	
	17/9/2018 - 21/9/2018
	Trường mầm non của bé 
	

	3
	
	24/9/2018 - 28/9/2018
	Lớp học của bé
	

	4
	Bản thân (3 Tuần)

01/10/2018 – 26/10/2018
	01/10/2018 – 05/10/2018
	Tôi là ai?
	Ngày thành lập hội LHPNVN



	5
	
	08/10/2018 – 12/10/2018
	Cơ thể tôi
	

	6
	
	15/10/2018 – 19/10/2018
	Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?
	

	7
	Gia đình (4 Tuần)

29/10/2018 – 23/11/2018
	22/10/2018 – 26/10/2018
	Gia đình thân yêu của bé
	Ngày NGVN  (20/11)

	8
	
	29/10/2018 - 02/11/2018
	Ngôi nhà của bé
	

	9
	
	05/11/2018 - 09/11/2018
	Những người họ hàng thân yêu
	

	10
	
	12/11/2018 - 16/11/2018
	Đồ dùng thân quen của gia đình
	

	11
	Nghề nghiệp (4 Tuần)

26/11/2018 – 21/12/2018
	19/11/2018 - 23/11/2018
	Một số nghề phổ biến 
	Thành lập  QĐNDVN (22/12)

	12
	
	26/11/2018 – 30/12/2018
	Một số nghề sản xuất
	

	13
	
	03/12/2018 – 07/12/2018
	Một số nghề dịch vụ
	

	14
	
	10/12/2018 – 14/12/2018
	Nghề truyền thống của quê hương
	

	15
	Động vật (4 Tuần)

24/12/2018 – 18/1/2019
	17/12/2018 – 21/12/2018
	Những con vật thân yêu trong gia đình
	

	16
	
	24/12/2018 – 28/12/2018
	Các loài động vật sống dưới nước
	

	17
	
	31/12/2018 – 04/1/2019
	Một số động vật sống trong rừng
	

	18
	
	07/1/2019 – 11/1/2019
	Các loại côn trùng - Chim
	

	19
	Thực vật (4 Tuần)

21/1/2019 – 22/2/2019
	14/1/2019 – 18/1/2019
	Một số loại cây  
	Mừng Đảng – Mừng Xuân



	20
	
	21/1/2019 – 25/1/2019
	Một số loại rau – củ - quả
	

	21
	
	28/1/2019 – 01/2/2019
	Một số loài hoa đẹp 
	

	
	
	DK:Học xong tuần này nghỉ Tết (2/2 – 10/2 “28/12 – 6/1 ÂL”)
	

	22
	
	11/2/2019 – 15/2/2019
	Tết mùa xuân
	

	
	
	
	
	

	23
	Giao thông (4 Tuần)

25/2/2019 – 15/3/2019

	18/2/2019 – 22/2/2019
	Một số PTGT đường bộ, đường sắt
	Ngày của Bà và Mẹ

(8/3)



	24
	
	25/2/2019 – 01/3/2019
	Một số PTGT đường thủy, đường hàng không
	

	25
	
	04/3/2019 – 08/3/2019
	Quốc tế phụ nữ 
	

	26
	
	11/3/2019 – 15/3/2019
	Bé học luật giao thông
	

	27
	Nước và các Hiện tượng tự nhiên (4 tuần)
18/3/2019 – 12/4/2019
	18/3/2019 – 22/3/2019
	Sự kỳ diệu của nước
	

	28
	
	25/3/2019 – 29/3/2019
	Bé với mùa hè
	

	29
	
	01/4/2019 – 05/4/2019
	Bé với hiện tượng tự nhiên
	

	30
	
	08/4/2019 – 12/4/2019
	Các mùa trong năm
	

	31
	Quê hương – Đất nước – Bác Hồ (3 tuần)

15/4/2019 – 03/5/2019
	15/4/2019 – 19/4/2019
	Quê hương thân yêu
	Giỗ tổ Hùng vương.

30/4 và 1/5

	32
	
	22/4/2019 – 26/4/2019
	Đất nước Việt Nam diệu kỳ
	

	33
	
	29/4/2019 – 03/5/2019
	Bác Hồ kính yêu của bé
	

	34
	Trường Tiểu học (2 tuần)

06/5/2019 – 17/5/2019
	06/5/2019 – 10/5/2019
	Trường tiểu học
	

	35
	
	13/5/2019 – 17/5/2019
	Bé chuẩn bị vào lớp 1
	

	36
	3 tuần chiêu sinh, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị khai giảng (Từ 11/8/2019 đến 7/9 2018) 

	37
	

	38
	

	39
	1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán

	40
	2 tuần nghỉ các ngày lễ hội và tham gia tập huấn chuyên môn

	41
	

	42
	1 tuần chuẩn bị văn nghệ tổng kết
	Tổng cộng 42 tuần làm việc của Trường MN (35 TUẦN THỰC HỌC + 7 TUẦN CHUẨN BỊ, TẬP HUẤN VÀ CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM)
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